
LỊCH KIỂM TRA CƠ SỞ THUỘC PHỤ LỤC I NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2025/NĐ-CP
(Kèm theo Thông báo số  137  /TB-ĐKT ngày   02  /10/2026 của Đoàn kiểm tra PCCC và CNCH xã Sơn Tịnh)

TT TÊN CƠ SỞ CHỦ CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI 
HÌNH 
KINH 

DOANH

SỐ ĐIỆN 
THOẠI

NGÀY KIỂM TRA

1 Cơ sở thu mua, chế 
biến cau tươi

Lâm Thị Vân Xóm 1, Bình Đông 0389555777 8 giờ 00 đến 9 giờ 00, 
Ngày 13/10/2026

2 Tạp hóa Liên Phong Nguyễn Thị Liên, 
1970

Xóm 3, Lâm Lộc Nam 0366464574 9 giờ 30 đến 10 giờ 30, 
Ngày 13/10/2026

3 Cửa gàng xe máy 
Hoàn Phước

Lê Văn Sử Xóm 3, Lâm Lộc Nam Bán xe 
mô tô

0974248752 14 giờ 00 đến 15 giờ 00, 
Ngày 13/10/2026

4 Xưởng May Phạm Đình Nghĩa, 
1978

Xóm 3, Lâm Lộc Nam May gia 
công

0965228667 15 giờ 30 đến 16 giờ 30, 
Ngày 13/10/2026

5 Nhà trọ Chương Nguyễn Văn 
Chương

Xóm 2, Hà Trung 0914888445 8 giờ 00 đến 9 giờ 00, 
Ngày 14/10/2026

6 Vinmart Lê Thanh Thúy An Xóm 4, Hà Trung 0964140204 9 giờ 15 đến 10 giờ 00, 
Ngày 14/10/2026

9 Điện Máy Xanh Huỳnh Phi Đạt Xóm 4, Hà Trung 0868949702 10 giờ 15 đến 11 giờ 00, 
Ngày 14/10/2026

10 Trung Tâm tiêm 
chủng Vaccine

Nguyễn Thị Thùy 
Dung

Xóm 4, Hà Trung 0966879555 14 giờ 00 đến 15 giờ 00, 
Ngày 14/10/2026

11 Công ty cổ phần đào 
tạo PMP Enghlish

Nguyễn Phúc Hậu Xóm 4, Hà Trung 0349795012 15 giờ 15 đến 16 giờ 00, 
Ngày 14/10/2026

12 Trung tâm Anh Ngữ Xóm 4, Hà Trung 0935383958 16 giờ 15 đến 17 giờ 00, 
Ngày 14/10/2026



13 Nhà may Quốc Danh Nguyễn Quốc 
Danh, 1980

Xóm 3, Lâm Lộc Nam Buôn bán 
và may 
mặc

0328386879 8 giờ 00 đến 9 giờ 00, 
Ngày 15/10/2026

7 Xưởng May Đặng Ngọc Tấn, 
1996

Xóm 3, Lâm Lộc Nam May gia 
công

0969991847 9 giờ 15 đến 10 giờ 00, 
Ngày 15/10/2026

14 Tạp hóa Yến Nhi Nguyễn Thị Yến 
Nhi, 6/6/1992

Xóm 3, Lâm Lộc Nam 0374244641 10 giờ 15 đến 11 giờ 00, 
Ngày 15/10/2026

15 Tạp hóa Huân Luyện Trương Quang 
Hoà, 1951

Xóm 3, Lâm Lộc Nam 0982593919 14 giờ 00 đến 15 giờ 00, 
Ngày 15/10/2026

16 Tạp hóa An Lê Đình An, 1995 Xóm 3, Lâm Lộc Nam 0389917941 15 giờ 15 đến 16 giờ 00, 
Ngày 15/10/2026

17 Tạp hóa Thảo Hùng Huỳnh Văn Hùng, 
1972

Xóm 3, Lâm Lộc Nam 0914189900 16 giờ 15 đến 17 giờ 00, 
Ngày 15/10/2026

19 Buôn bán Trọng Vàng Nguyễn Trọng, 
1952

Xóm 3, Lâm Lộc Nam 0382949577 8 giờ 00 đến 9 giờ 00, 
Ngày 16/10/2026

20 Buon bán Phụ tùng Đỗ Văn Cảm, 1979 Xóm 3, Lâm Lộc Nam 0932782037 9 giờ 15 đến 10 giờ 00, 
Ngày 16/10/2026

21 Café Xanh Võ Văn Sang, 1988 Xóm 3, Lâm Lộc Nam Cafe 0905627168 10 giờ 15 đến 11 giờ 00, 
Ngày 16/10/2026

22 Gas Trường Thịnh Nguyễn Thị 
Nương, 1982

Xóm 3, Lâm Lộc Nam Gas 14 giờ 00 đến 15 giờ 00, 
Ngày 16/10/2026

23 Vậ liệu xây dựng 
Tuấn Dung

Đinh Kim Tuấn
1983

Xóm 4, Lâm Lộc Nam Vật liệu 
xây dựng

0963706608 15 giờ 15 đến 16 giờ 00, 
Ngày 16/10/2026

24 Vật liệu xây dựng 
Nhật Long

Nguyễn Tấn 
Nguyên, 1986

Xóm 4, Lâm Lộc Nam Vật liệu 
xây dựng

0905531898 16 giờ 15 đến 17 giờ 00, 
Ngày 16/10/2026

25 Vật liệu xây dựng Nguyễn Tấn Đồng Xóm 4, Hà Trung 0905072728 8 giờ 00 đến 8 giờ 40, 
Ngày 16/10/2026



Thành Đồng
26 Tạp hóa Chị cúc Trịnh Thị Cúc Xóm 4, Hà Trung 0395014839 8 giờ 50 đến 9 giờ 30, 

Ngày 19/10/2026
27 Tạp hóa Chị Bốn Nguyễn Thị Hương Xóm 4, Hà Trung 0333834329 9 giờ 40 đến 10 giờ 20, 

Ngày 19/10/2026
28 Phụ Tùng Trung 

Xuyến
Trịnh Thị Xuyến Xóm 4, Hà Trung 0846414677 10 giờ 30 đến 11 giờ 00, 

Ngày 19/10/2026

29 Tạp hóa Ngọc Kính Nguyễn Thị Kính Xóm 4, Hà Trung 0368079653 14 giờ 00 đến 15 giờ 00, 
Ngày 19/10/2026

30 Gara ô tô Vương 
Nguyễn

Vương Thái 
Nguyễn 

Xóm 4, Hà Trung 0977163902 15 giờ 15 đến 16 giờ 00, 
Ngày 19/10/2026

31 Phế liệu Bảy Lư Đỗ Lư Xóm 4, Hà Trung 0982093057 16 giờ 15 đến 17 giờ 00, 
Ngày 19/10/2026

32 Phế liệu Thùy Phạm Thị Thùy - 
1978

Xóm 15B, thôn Lộc 
Thọ, xã Sơn Tịnh

Phế liệu 0353779217 8 giờ 00 đến 9 giờ 30, 
Ngày 20/10/2026

33 Tạp hóa Chính Ơn Nguyễn Thị Hiền - 
1991

Xóm 10, thôn Lộc 
Thọ, xã Sơn Tịnh

Tạp hóa 0393214406  09 giờ 45 đến 11 giờ 
00, Ngày 20/10/2026

34 Quán 078 Phạm Đình Huy Xóm 1, Trường Xuân 0368573137 14 giờ 00 đến 15 giờ 00, 
Ngày 2010/2026

35 Quán Gió trời Nguyễn Lê Khánh 
Tiên

Xóm 1, Trường Xuân 0368573137 15 giờ 15 đến 16 giờ 00, 
Ngày 20/10/2026

36 Tạp Hóa Cô Hòa Trương Thị Lệ Hoa Xóm 1, Trường Xuân 16 giờ 15 đến 17 giờ 00, 
Ngày 20/10/2026

37 Nhà trọ Cô Thủy Xóm 1, Trường Xuân 8 giờ 00 đến 8 giờ 40, 
Ngày 21/10/2026

38 Nhà Trọ Nguyễn Thị 
Mưu

Xóm 1, Trường Xuân 8 giờ 50 đến 09 giờ 30, 
Ngày 21/10/2026

39 Nhà Trọ Nguyễn Thị Xóm 1, Trường Xuân 09 giờ 40 đến 10 giờ 20, 



Tám Ngày 21/10/2026

40 Nhà Trọ Phan Thị 
Như

Xóm 1, Trường Xuân 10 giờ 00 đến 11 giờ 00, 
Ngày 21/10/2026

2 Xưởng sản xuất cà 
phê Huy Tín

Trần Văn Ngôn Xóm 1, thôn Bình Bắc 0905149828 14 giờ 00 đến 15 giờ 00, 
Ngày 22/10/2026

3 Công ty TNHH MTV 
TM Hành Phước

Hà Văn Hành Xóm 9, thôn Bình Bắc 0984250552 15 giờ 10 đến 16 giờ 00, 
Ngày 22/10/2026

41 Của hàng xe điện Chợ 
Đình

Lê Văn Trung Xóm 5, thôn Bình Bắc 0973683448 16 giờ 15 đến 17 giờ 00, 
Ngày 22/10/2026
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